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         Câu 1: (2,5 điểm)

Nêu cấu tạo chung, phân loại và đặc điểm từng loại của cảm biến quang điện ?
Câu 2: (2,5 điểm)

Vẽ sơ đồ khối của hệ thống cân điện tử  dùng loadcell? Trình bày nguyên lý hoạt động và các  ứng dụng? 

Câu 3: (2,5 điểm)

Phân tích nhiệm vụ linh kiện và nguyên lý hoạt động của mạch cảm biến theo sơ đồ sau :
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Câu 4: (2,5 điểm)

Cảm biến tiệm cận là gì ? Cảm biến tiệm cận được phân thành mấy loại ? Hãy                       trình bày nguyên tắc hoạt động và ứng dụng mỗi loại.
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NỘI DUNG

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Nêu cấu tạo chung, phân loại và đặc điểm từng loại của cảm biến quang điện ?
	2,5

	
	a
	Cấu tạo:

- Bộ phát sáng: Ánh sáng được phát ra theo xung. Các loại LED thông dụng nhất là LED đỏ, LED hồng ngoại hoặc LED lazer. 
- Bộ thu sáng: Thông thường bộ thu sáng là một phototransistor (transistor quang). Bộ phận này cảm nhận ánh sáng và chuyển đổi thành tín hiệu điện tỉ lệ. 

- Mạch tín hiệu ra: Mạch đầu ra chuyển tín hiệu tỉ lệ (thành tín hiệu On / Off được khuếch đại. Khi lượng ánh sáng thu được vượt quá mức ngưỡng được xác định, tín hiệu ra của cảm biến được kích hoạt.
	0.25

0.25

0.25

	
	b
	Phân loại:

3 loại cơ bản của cảm biến quang điện:

- Thu phát riêng
- Phản xạ (gương)
- Phản xạ khuếch tán
	0.25

	
	c
	Đặc điểm từng loại:

- Thu phát 

Cảm biến dạng thu phát có bộ phát và thu sáng tách riêng. Bộ phát truyền ánh sáng đi và bộ thu nhận ánh sáng. Nếu có vật thể chắn nguồn sáng giữa hai phần này thì sẽ có tín hiệu ra của cảm biến.

Ưu điểm:

Khoảng cách phát hiện xa (ví dụ E3Z-T82 được tới 30m), phát hiện tốt trong môi trường nhiều bụi.

Khả năng xác định vị trí chính xác của vật thể.

Độ tin cậy cao, phát hiện được mọi loại vật thể (trừ loại trong suốt)

Nhược điểm:

Mất nhiều thời gian để chỉnh vị trí lắp đặt.

Mất nhiều thời gian nối dây vì có 2 dây riêng biệt

Giá thành sản phẩm cao
	0.25

0.25

	
	
	- Phản xạ gương

Bộ phát truyền ánh sáng tới một gương phản chiếu lăng kính đặc biệt, và phản xạ lại tới bộ thu sáng của cảm biến. Nếu vật thể xen vào luồng sáng, cảm biến sẽ phát tín hiệu ra.

Ưu điểm:

Giá thành thấp hơn loại thu phát

Lắp đặt dễ hơn loại thu phát

Chỉnh định dễ dàng

Với vật thể có bề mặt sáng bóng có thể làm cảm biến không phát hiện được, có thể dùng kính lọc phân cực. 

Nhược điểm:

Khoảng cách phát hiện ngắn hơn loại thu 
Vẫn cần 2 điểm lắp đặt cho cảm biến và gương
	0.25
0.25

	
	
	- Phản xạ khuếch tán

Cảm biến dạng này truyền ánh sáng từ bộ phát tới vật thể. Vật này sẽ phản xạ lại một phần ánh sáng (phản xạ khuếch tán) ngược trở lại bộ thu của cảm biến, kích hoạt tín hiệu ra.
Ưu điểm:

Lắp đặt đơn giản, dễ dàng

Chỉ cần 1 điểm lắp đặt duy nhất.

Nhược điểm:

Khoảng cách phát hiện ngắn (do chỉ phát hiện được một phần ánh sáng phản xạ). 
	0.25
0.25

	2
	
	Vẽ sơ đồ khối của hệ thống cân điện tử  dùng loadcell? Trình bày nguyên lý hoạt động và các  ứng dụng? 
	2,5

	
	a
	Vẽ sơ đồ khối của hệ thống cân điện tử  dùng loadcell: Hình vẽ thiếu chi tiết -0,25đ/ chi tiết


	0.25
0.5

0.25

	
	b
	Nguyên lý hoạt động:

- Dưới tác dụng của khối lượng đặt bên trên,  loadcell sẽ chuyển thành tín hiệu điện ở ngõ ra. 

Tín hiệu điện rất nhỏ này được khuếch đại lên nhiều lần trước khi đưa vào bộ chuyển đổi A/D để chuyển thành tín hiệu số  

Tín hiệu số sau đó  được đưa về bộ xử lý để xử lý theo chương trình có sẵn và hiển thị hoặc có thêm việc in ấn. 

Bộ xử lý cần thiết phải có thêm bộ nhớ để lưu trữ số liệu, ví dụ trong việc chỉnh 0 và trừ bì của cân … 


	0.25

0.25
0.25

0.25



	
	c
	Các ứng dụng:
Trong hệ thống bán hàng có sử dụng cân điện tử loại này, việc tính tiền có thể được tự động hoàn toàn. Hàng ở đây là những loại có thể cân được, có thể là rau quả, thủy sản … 

Cân cũng là  một trong những biện pháp  để phát hiện ra sản phẩm trong hệ thống đếm tự động. Khi phát hiện có khối lượng quy định thì mới đếm..

Một ứng dụng khác của hệ thống cân này có thể kể ra là dùng trong bưu điện. Sau khi cân kiện hàng và xác định nơi cần gởi. Ngõ ra của hệ thống cân này thường được nối đến hệ thống in bưu phí lên nhãn dán vào kiện hàng gởi đi.
	0.25

0.25



	3
	
	Phân tích nhiệm vụ linh kiện và nguyên lý hoạt động của mạch cảm biến theo sơ đồ sau :
	2,5

	
	a
	Nhiệm vụ linh kiện:

- Mạch dùng IC LM311 làm tầng so áp, mức áp chuẩn lấy trên chiết áp 10K, đưa vào chân 2.

-  Nhiệt trở âm (NTC) kết hợp với điện trở R1 (10K) làm cầu chia áp và tín hiệu cảm biến nhiệt đưa vào chân 3 của LM311

- Transitor <NPN> T1điều khiển cấp dòng cho RL đóng mở điện cho quạt, đươc mắc theo sơ đồ.
	0.25

0. 5

0.25

	
	b
	Nguyên lý hoạt động:
- Khi nhiệt độ tăng cao, trị số của nhiệt trở NTC giảm, mức áp chân 3 giảm xuống thấp hơn chân 2, 
vậy trạng thái ngõ ra trên chân 7 sẽ tăng cao, làm cho transistor T1 dẫn bảo hòa, relay 12V được cấp dòng -> đóng tiếp điểm RL và quạt gió sẽ quay. 

- Khi nhiệt độ giảm xuống mức thấp thì trị số của nhiệt trở NTC sẽ tăng Ohm, làm cho mức áp trên chân 3 lên cao hơn mức áp trên chân 2, 
trạng thái ngõ ra trên chân 7 sẽ chuyển nhanh xuống mức áp thấp, làm T1 ngưng dẫn và cắt dòng cấp cho relay 12V, và motor quạt cũng bị cắt.
	0.25

0. 5
0.25

0.5

	4
	
	Cảm biến tiệm cận là gì ? Cảm biến tiệm cận được phân thành mấy loại ? Hãy trình bày nguyên tắc hoạt động và ứng dụng mỗi loại.
	2,5

	
	a
	- Cảm biến tiệm cận là loại cảm biến được sử dụng để phát hiện sự có mặt hoặc không có mặt của đối tượng bằng kỹ thuật cảm biến không cần tiếp xúc cơ học
	0,5

	
	b
	- Cảm biến tiệm cận có 2 loại:

+ Cảm biến điện cảm:  Từ trường cuộn dây thay đổi khi tương tác với đối tượng là kim loại. Loại cảm biến này được sử dụng để phát hiện sự có mặt của một vật thể kim loại. Nó không thể phát hiện được một vật thể phi kim loại  

Ứng dụng: Đếm lon bia sản xuất trong ngày.

     

Giám sát hoạt động của khuôn dập. 

Phát hiện lon bằng nhôm hoặc bằng thép. 

                       Kiểm tra xuất tín hiệu báo khi mũi khoan bị gãy
	0,5

0,5

	
	c
	+ Cảm biến điện dung: 

Cảm biến điện dung hoạt động dựa theo nguyên tắc tĩnh điện (sự thay đổi điện dung giữa vật cảm biến và đầu sensor), có thể phát hiện tất cả vật.

Phát hiện tất cả kim loại và phi kim, phát hiện chất lỏng…  

Ứng dụng: Báo hiệu mức chất lỏng trong quy trình đóng gói các loại chất lỏng như: quy trình đóng hộp sữa, các loại hoá chất, nước giải khát… 
Điều khiển các container hàng hoá ( như glass, plastic…). Phát hiện các chỗ uốn quanh, đứt gãy trên đường ống.  
	0,5
0,25
0,25
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